	Trường THCS Đức Hòa
Họ - tên:

Lớp:
	Kiểm tra giữa học kì II, NH: 2020-2021
Môn : Sinh học 8

Thời gian: 45 phút
	Điểm


A-PHẦN TRẮC NGHIỆM( 4 đ).
Hãy chọn và khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng (4 ñ)
Câu 1: Nhu cầu dinh dưỡng ở người phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

A. Giới tính, lứa tuổi.           B. Giới tính, tình trạng sức khỏe.    
C. Hình thức lao động.        D. Giới tính, lứa tuổi, trạng thái cơ thể, hình thức lao động.
Câu 2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết là
A. bóng đái.                B. ống dẫn nước tiểu.    C. thận.         D. ốâng ñaùi.
Câu 3.Chim bồ câu sẽ đi lại lảo đảo, mất thăng bằng nếu bộ phận nào dưới đây bị phá hủy?
A. Não trung gian.           B. Tiểu não.       C. Đại não.         D. Não giữa.
Câu 4 Löôïng nöôùc tieåu trong 1 ngaøy ôû ngöôøi tröôûng thaønh bình thöôøng laø
      A.1,5lít.                     B. 1 lít.                    C. 0,5 lít.                D.2 lít. 

Câu 5. Ở ngöôøi có bao nhiêu đôi dây thần kinh tuỷ?

A. 31 đôi.                   B. 30 đôi.                C. 12 đôi.                  D. 13 đôi.
Câu 6. Chất xám ở tủy sống có chức năng ?
     A. Điều khiển phản xạ có điều kiện.  B. Điều khiển phản xạ không điều kiện.

     C. Không điều khiển phản xạ.           D. Điều khiển hệ xương.
Câu 7: Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở
    A. vành tai.     B. ngoại dịch.     C. cơ quan coocti.      D. màng nhĩ.
Câu 8. Nhóm thực phẩm nào sau đây giàu gluxit?
   A.Trứng, thịt nạc, sắn.        B. Ngô, cá, rau cải.     
   C. Mỡ, lạc, đậu tương.        D. Gạo, ngô, khoai, sắn.
B.PHẦN TỰ LUẬN( 6 đ).
Câu 9:(1đ) Vì sao dây thần kinh tủy được gọi là dây pha? 

Câu10:(2đ) Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh.
Câu 11:(2đ)
a.Vì sao người già thường phải đeo kính lão?
b.Vì sao người uống rượu, bia thường đi không vững( chân nọ đá chân kia)?
Câu 12:(1đ) Giải thích vì sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng hoặc khi đang đi tàu, xe

II. ĐÁP ÁN.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM(4 đ).
 Moãi caâu traû lôøi ñuùng 0,5ñ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	D


    B. PHẦN TỰ LUẬN( 6 đ).
Câu 9( 1 đ): Dây thần kinh tủy được gọi là dây pha vì: Nó được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh hướng tâm và các bó sợi thần kinh li tâm được nối với tủy qua các rễ sau và rễ trước.
Câu 10(2 đ):-Các bộ phận của  HTK:

*Cấu tạo(1 đ): HTK gồm:

- Bộ phận trung ương: Gồm não và tủy

- Bộ phận ngoại biên : Gồm dây thần kinh và hạch TK

*Chức năng(1 đ): HTK được phân thành:

· Hệ thần kinh vận động : 

· Điều khiển sự hoạt động của cơ vân.
· Là hoạt động có ý thức. 

· Hệ thần kinh sinh dưỡng :

· Điều hoà  các cơ quan dinh dưỡng và cơ quan sinh sản .

· Là hoạt động không có ý thức .

Câu 11(2 đ)
a. Người già thường gặp phải nhiều vấn đề về lão hóa và mắt cũng không phải là ngoại lệ. Qua thời gian, thể thủy tinh ở người già bị lão hóa nên mất tính đàn hồi, không phồng lên được, kết quả là hình ảnh của vật thường ở phía sau màng lưới khiến cho việc quan sát vật gặp nhiều khó khăn. Do đó, để khắc phục tình trạng này và nhìn rõ vật, người già thường phải đeo kính lão (kính hội tụ) để ảnh của vật rơi đúng màng lưới. (1 điểm)
b. Vì: Do các chất trong rượu, bia đã ngăn cản, ức chế dẫn truyền qua xinap giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não khiến sự phối hợp các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể bị ảnh hưởng (1,0 điểm)

Câu 12( 1 d):  Không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng hoặc khi đi tàu xe vì khi đó mắt phải tăng cường diều tiết làm cho thể thủy tinh luôn phồng và lấu dần sẽ mất khả nắng dãn gây ra tật cận thị.
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	Chủ đề
	Mức độ

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL

	1. Trao đổi chất( Khẩu phần+ Vitamin và muối khoáng)
	Biết được nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào yếu tố nào

(C1)


	
	Nắm được một số thực phẩm giàu gluxit
(C8)
	
	
	
	
	

	Số câu: 2 câu
Số điểm:1,0
Tỉ lệ: 10%
	1 câu

0,5 điểm

50%


	
	1 câu
0,5 điểm

50%
	
	
	
	
	

	1.Bài tiết

(3 tiết)
	
	
	Nắm được bộ phận quan trọng nhất của HBT ; lượng nước tiểu trung bình mỗi ngày
(C 2,4)
	
	
	
	
	

	Số câu: 3 câu
Số điểm:2,0
Tỉ lệ: 20%
	
	
	2 câu

1 đ

100%
	
	
	
	
	

	2. Thần kinh và giác quan.

(12 tiết)


	Số lượng dâyTK tủy; chức năng của tiểu não trong việc giữ thang bằng;nắm được vai trò của chất xám ở tủy sống ;Biết đượccơ quan coocti chứa TB thụ cảm thính giác( C3,5,6,7)
	Các bộ phận HTK

(C10)
	
	Giải thích được vì sao dây thần kinh tủy được gọi là dây pha

(C9)
	
	Giải thích được vì sao người già thường đeo kính lão và giải thích được hiện tượng đi đứng mất thăng bằng của người say rượu.
(C11)
	
	Vận dụng giải thích thực tế về những việc không nên làm để bảo vệ mắt(Không dọc nơi thiếu ánh sang, khi đi tàu xe,…)

(C12)

	Số câu: 8
Số điểm:8,0đ

Tỉ lệ :80%
	4câu 

2đ

26,6%
	1câu
2 đ
26,6%
	
	1 câu

1 điểm

13,6
	
	1 câu

2 đ

26,6%
	
	1 câu

1 đ

13,6%

	6. Tổng hợp các chương

Số câu: 12
Số điểm:10

Tỉ lệ::100%
	5 câu

2,5đ
	1 câu

2 đ
	3 câu

1,5 đ
	1 câu

1 đ
	
	1 câu

2 đ
	
	1 câu

1 đ

	
	6câu

4,5 điểm

45%
	4 câu

2,5 điểm

2,5%
	1 câu

2điểm

20%
	1câu

1 điểm

10%


